	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 6700/BGDĐT-GDMN
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2012


Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 239/ QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ (Thông báo số 140/TB-VPCP ngày 11 tháng 4 năm

2012 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng), Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ 2 năm 2012 về Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, dự kiến vào cuối tháng 11/2012.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo báo cáo bổ sung cập nhật tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương đến hết tháng 10/2012, tập trung vào các nội dung như sau:

I/ Tình hình triển khai

1/Triển khai thực hiện Đề án/ Kế hoạch thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non

cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn, tiến độ công nhận phổ cập.

2/ Kết quả đạt được trong việc xây dựng trường, lớp, cơ sở vật chất thực hiện

phổ cập; việc chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục mầm non ở địa phương.

3/ Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thực hiện chế độ chính sách cho

giáo viên, việc tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

4/ Việc bố trí và thực hiện kế hoạch ngân sách, chương trình mục tiêu quốc

gia giáo dục và phối hợp lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện phổ cập.

5/ Khó khăn, vướng mắc. 
II. Kiến nghị, đề xuất.

Đề nghị tổng hợp số liệu cơ bản về tiến độ thực hiện, cơ sở vật chất, giáo viên, tài chính (theo mẫu đính kèm).

Báo cáo xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Mầm non), số 49-Đại Cồ Việt, TP Hà Nội, trước ngày 05/11/2012. Trân trọng cám ơn./.
	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BT. Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Lưu: VT, GDMN.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Thị Nghĩa


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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BÁO CÁO MUA SẮM ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT BỊ DẠY HỌC

CHO LỚP MẪU GIÁO 5 TUỔI

(Kèm theo Công văn số 6700 /BGDĐT-GDMN ngày 09 /10/2012)

		TT

		Tên đơn vị (Huyện/thị)

		Tổng số trường mầm non có lớp mẫu giáo 5 tuổi


(năm học 2011-2012)

		Tổng số lớp mẫu giáo 5 tuổi


(năm học 2011-2012

		Đã mua sắm Năm học 2010-2011

		Đã mua sắm Năm học 2011-2012



		

		

		

		

		Tổng kinh phí đã mua sắm (triệu đồng)

		ĐD – ĐC - TBDH

		Đồ chơi ngoài trời

		Thiết bị làm quen với ngoại ngữ, tin học

		Tổng kinh phí mua sắm dự kiến (triệu đồng)




		ĐD – ĐC - TBDH

		Đồ chơi ngoài trời

		Thiết bị làm quen với ngoại ngữ, tin học



		

		

		Công lập

		Ngoài công lập

		Công lập

		Ngoài công lập

		

		Số bộ

		Số tiền (triệu đồng)

		Số bộ

		Số tiền (triệu đồng)

		Số bộ

		Số tiền (triệu đồng)

		

		Số bộ

		Số tiền (triệu đồng)

		Số bộ

		Số tiền (triệu đồng)

		Số bộ

		Số tiền (triệu đồng)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)=(9)+(11)+(13)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)=(16)+(18)+(20)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)



		1

		

		x

		x

		

		

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		x

		x

		

		

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		x

		x

		

		

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		x

		x

		

		

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		x

		x

		

		

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: (x): không cần báo cáo

Người lập biểu                                                                                                                   …, ngày     tháng    năm 2012

                                                                                                                                     Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố…

Biểu số 2
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TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KINH PHÍ CHI CHO GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2012

(Kèm theo Công văn số 6700/ BGDĐT-GDMN ngày 09 /10/2012 của Bộ GDĐT)


Biểu 4

		TT

		Nguồn vốn

		Kế hoạch bố trí cho GDMN năm 2011



		

		

		Kinh phí (triệu đồng)

		Tỷ trọng (%)

		Nội dung chi và kết quả dự kiến





		1

		Chương trình mục tiêu quốc gia GDĐT:

- Dự án 1: Phổ cập giáo dục


- Dự án 2: Ứng dụng CNTT vào nhà trường


- Dự án 3: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ


- Dự án 4:  Hỗ trợ giáo dục dân tộc, miền núi


- Dự án 5: Tăng cường năng lực cơ sở giáo dục

		

		

		



		2

		Chi thường xuyên (sự nghiệp giáo dục)

		

		

		



		3

		Xây dựng cơ bản tập trung

		

		

		



		4

		Thu học phí

		

		

		



		5

		Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác

		

		

		



		6

		Huy động xã hội hoá và huy động khác

		

		

		





Hướng dẫn lập biểu:

- Nguồn vốn: ghi đủ số liệu đối với những nguồn vốn có bố trí KH, nếu không bố trí thì ghi số 0; vốn lồng ghép tách theo tên các chương trình, dự án được đưa vào lồng ghép;

- Tỷ trọng (cột 4): so sánh kế hoạch đã bố trí cho mầm non với tổng số nguồn vốn tương ứng đã bố trí cho ngành giáo dục. Ví dụ 1: tổng chi sự nghiệp giáo dục toàn tỉnh là 100, trong đó bố trí cho mầm non là 15 thì tỷ trọng là 15%; ví dụ 2: tổng chi cho XDCB tập trung ngành giáo dục là 50, mầm non được bố trí 10 thì tỷ trọng là 20%;


- Nội dung chi: ghi các nội dung chi mà kế hoạch giao kinh phí đã xác định

- Kết quả dự kiến: ghi kết quả đầu ra có thể định lượng được của kế hoạch. Ví dụ: số phòng học xây mới, sửa chữa; số bộ thiết bị được mua; số giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng…













                 ….., ngày       tháng    năm 2012


Người lập biểu









          Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo



(Ký, ghi rõ họ tên)









      (Ký tên, đóng dấu)
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		BÁO CÁO TIẾN ĐỘ PHỔ CẬP GDMN CHO TE 5 TUỔI ĐẾN HẾT THÁNG 10 NĂM 2012

		Tỉnh/ Thành phố:														Biểu 5

		T/t		Tên đơn vị (huyện/ quận)		Tổng số xã, phường hiện có		Số xã phường được công nhận PC		Tỷ lệ xã được công nhận PC (%)		TS quận, huyện thuộc tỉnh		Số quận huyện đạt mục tiêu PC		Tỷ lệ huyện đạt mục tiêu PC (%)

		(a)		(b)		(c)		(d)		(đ)=(d)/©		(e)		(f)		(g)=(f)/(e)

		1										x		x		x

		2										x		x		x

		3										x		x		x

		4										x		x		x

		5										x		x		x

		6										x		x		x

		7										x		x		x

		8										x		x		x

		9										x		x		x

		10										x		x		x

												x		x		x

		..										x		x		x

				Toàn tỉnh

				(x) Không phải báo cáo

												…., ngày        tháng 10 năm 2012

				Người lập biểu								Sở Giáo dục và Đào tạo….
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		THỐNG KÊ NHÂN LỰC MẦM NON NĂM HỌC 2011-2012
ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5 TUỔI

		(Kèm theo Công văn số  6700/BGDĐT-GDMN ngày 09  tháng 10 năm 2012)

																		Biểu 3

		TT		Chỉ tiêu				ĐVT		Hiện có		Đạt định mức gv/lớp		So với nhu cầu				Ghi chú

		1		Cán bộ quản lý				Người						Thừa		Thiếu

				Tổng số								x

				Trong đó: làm việc theo Hợp đồng lao động								x		x		x

				Trong đó: được trả lương theo bảng lương và được nâng lương định kì				"				x		x		x

		1.2		Phó hiệu trưởng				"				x

				Chia theo trình độ đào tạo		Trung cấp		"				x

						Cao đẳng, Đ.học		"				x

						Sau đại học		"				x

		2		Giáo viên				"

				Tổng số

				Trong đó: làm việc theo Hợp đồng lao động								x		x		x

				Trong đó: được trả lương theo bảng lương và được nâng lương định kì				"				x		x		x

				Riêng gv dạy lớp 5 tuổi				"

		2.1		Chia theo độ tuổi		Dưới 30 tuổi		"				x

						30 - 40 tuổi		"				x

						40 - 45 tuổi		"				x

						45 - 50 tuổi		"				x

						trên 50 tuổi		"				x

		2.2		Giáo viên nhà trẻ (kể cả hợp đồng)				"

				Chia theo trình độ đào tạo		Chưa qua đào tạo và sơ cấp		"				x

						Trung cấp		"				x

						Cao đẳng, Đ.học		"				x

						Sau đại học		"				x

		2.3		Giáo viên mẫu giáo (kể cả hợp đồng)				"

				Chia theo trình độ đào tạo		Chưa qua đào tạo và sơ cấp		"				x

						Trung cấp		"				x

						Cao đẳng, Đ.học		"				x

						Sau đại học		"				x

		3		Nhân viên (kể cả hợp đồng)				"				x

				(x) không phải báo cáo

										…, ngày      tháng 10 năm 2012

								Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/ thành phố….

				Người lập bảng
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		BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU

		PHÒNG HỌC, PHÒNG CHỨC NĂNG CHO TRẺ EM 5 TUỔI GIAI ĐOẠN 2010-2015

		(Kèm theo công văn số  6700/BGDĐT-GDMN ngày 09/10/2012)

		Biểu số 1

		Số TT		Đơn vị (Quận/Huyện)		Số lớp mẫu giáo 5 tuổi																Số phòng học cho mẫu giáo 5 tuổi có đến cuối tháng 10 năm 2012																Số phòng chức năng có đến cuối tháng 10/2012

						Năm học 2009-2010								Năm học 2011-2012								Tổng số phòng học		Công lập								Ngoài công lập						Nhóm 1						Nhóm 2

																								Tổng số		Đã xây dựng kiên cố		XD từ nguồn Đề án KCH		Còn thiếu		Tổng số		Đã xây dựng kiên cố		Còn thiếu		Tổng số		Đã xây dựng		Còn thiếu		Tổng số		Đã xây dựng		Còn thiếu

						Tổng cộng		Công lập		Ngoài công lập		Số học sinh		Tổng cộng		Công lập		Ngoài công lập		Số học sinh

		1		2		3=4+5		4		5		6		7=8+9		8		9		10		11=12+16		12=13+15		13		14		15		16=17+18		17		18		19=20+21		20		21		22=23+24		23		24

		1				x		x		x		x								x

		2				x		x		x		x								x

		3				x		x		x		x								x

		4				x		x		x		x								x

		5				x		x		x		x								x

		6				x		x		x		x								x

		7				x		x		x		x								x

		8				x		x		x		x								x

		9				x		x		x		x								x

		…				x		x		x		x								x

				Tổng cộng		x		x		x		x								x

				Ghi chú:		(x) không cần thống kê

						Khối phòng chức năng

						* Nhóm 1: Phòng làm việc của Trường (Phòng Ban Giám hiệu, phòng y tế..), bếp, nhà vệ sinh

						* Nhóm 2: Phòng chức năng của Trường (Phòng âm nhạc, phòng rèn luyện thể chất …)

				Người lập biểu																														Ngày    tháng     năm 2012

																																Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (thành phố)
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